
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
1 Ô1/19 khu phố Hải Phúc, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

29/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUÂN THÀNH 

3502391874

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mằt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312(Chính)

2. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống…)

4212

7. Xây dựng công trình điện 4221

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng kết cấu 
công trình.

4299

11. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình. 

4330

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Lắp đặt 
nhôm kính các loại, các loại cửa cuốn, cửa sắt, cửa inox, cửa 
kéo, cửa nhựa; hệ thống chống sét, camera quan sát…

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ 
SẢN XUẤT XUÂN THÀNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02543.679751 
Email:

Fax:
Website:
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15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dựng lắp kết cấu thép và bê tông đúc sẵn; Thi công 
kết cấu gạch đá

4390

16. Phá dỡ 4311

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngoại 
thất; Mua bán gỗ các loại. 

4663

18. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3821

19. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh, cây xanh các loại 

0118

20. Trồng cây lâu năm  khác
Chi tiết: Trồng cây xanh các loại

0129

21. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

22. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

23. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2592

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ trục vớt và cứu hộ trên song, trên biển 

5229

26. Thu gom rác thải không độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3811

27. Thu gom rác thải độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3812

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu 

4662

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3822

30. Tái chế phế liệu
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3830

31. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản các loại 

4632
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10.000.000.000 VNĐ

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 

4669

33. Khai thác thuỷ sản biển 0311

34. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

37. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

38. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng 

0220

39. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 270174930

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 161/19, khu phố Hải Phúc, Thị Trấn Phước Hải, 
Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1 Ô1/19 Khu phố Hải Phúc, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

PHẠM NGỌC THÀNH Nam
01/08/1963 Kinh Việt Nam

11/03/2013 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       270174930
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 161/19, khu phố Hải Phúc, Thị Trấn Phước Hải, 
Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1 Ô1/19 Khu phố Hải Phúc, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM NGỌC THÀNH Nam

01/08/1963 Kinh Việt Nam

11/03/2013 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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